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CÔNG TY CỔ PHẦN  
XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN 

 
Số: 22/HĐQT-XDDV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024 

 
 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2023 

 
 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
 

 
 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN 
 Địa chỉ trụ sở chính: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 
 Điện thoại: (028) 37831362 Fax: (028) 38731261 
 Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng 
 Mã chứng khoán: SAC 
 Website: sasteco.vn 
 Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 
Tổng giám đốc. 
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang nghiên cứu hoàn thiện. 

 I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 
 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 
gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản: 

 
STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

01 12/BB-ĐHĐCĐ-XDDV CSG 18-05-2023 
Biên bản cuộc họp thường niên Đại hội 
đồng cổ đông năm 2023 

02 13/NQ-ĐHĐCĐ-XDDV CSG 18-05-2023 
Nghị Quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ 
đông năm 2023 
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 II. Hội đồng quản trị: 
 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1  Ông Lê Văn Hóa Chủ tịch HĐQT 11/2021  

2  Ông Nguyễn Tiến Dũng Thành viên không 
điều hành 12/2011  

3  Ông Lê Minh Cường Thành viên không 
điều hành 5/2018  

4  Ông Đào Quyết Tiến Thành viên không 
điều hành 11/2021  

5  Ông Phan Minh Trí Thành viên không 
điều hành 4/2019  

 
 2. Các cuộc họp HĐQT: 

 

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Lý do không tham dự 
họp 

1  Ông Lê Văn Hóa 04 100%  

2  Ông Đào Quyết Tiến 04 100%  

3  Ông Nguyễn Tiến Dũng 04 100% Ủy quyền  

4  Ông Lê Minh Cường 04 100%  

5  Ông Phan Minh Trí 04 100%  

 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành: 
 Năm 2023, mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, sản lượng hàng hóa 
thông qua tại các khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giảm mạnh nhưng 
các thành viên Hội đồng quản trị vẫn thể hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội 
đồng quản trị đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia 
đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. 
 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban 
Điều hành. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử về tình 
hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai các Nghị quyết và 
mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. 
 Chủ tịch Hội đồng quản trị định kỳ tham gia họp với Ban Điều hành nhằm nắm bắt 
kết quả hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ, thảo luận giải quyết các vấn đề phát sinh, 
định hướng phát triển theo diễn biến tình hình thực tế. 
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 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập 
các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023: 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/QĐ-HĐQT 12-01-2023 
Quyết định về việc duyệt chi quỹ lương 
năm 2022 

2 02/NQ-HĐQT 09-03-2023 

Nghị quyết về việc thông qua Thang 
lương-Bảng lương của Chi nhánh Công 
ty CPXDDV CSG tại Ninh Thủy-Khánh 
Hòa 

3 02A/NQ-HĐQT 21-03-2023 

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ 
trương tuyển dụng công nhân vận hành 
trạm phân phối xi măng Nghi Sơn tai 
Khu công nghiệp Hiệp Phước – huyện 
Nhà Bè – TP.HCM 

4 03/NQ-HĐQT 22-03-2023 
Nghị quyết về thời gian tổ chức kỳ họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023 

5 04/CBTT 22-03-2023 
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối 
cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông năm 2023 

6 05/TTr-HĐQT 19-04-2023 
Tờ trình về việc kết quả sxkd năm 2022 
và kế hoạch năm 2023 

7 06/TTr-HĐQT 19-04-2023 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán năm 2022 

8 07/TTr-HĐQT 19-04-2023 
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và 
chi trả cổ tức năm 2022 

9 08/TTr-HĐQT 19-04-2023 

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt thù 
lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 
2023 

10 09/TTr-HĐQT 19-04-2023 
Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư mua 
sắm năm 2023 

11 10/TTr-HĐQT 19-04-2023 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm 
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toán năm 2023 

12 11/BC-HĐQT 21-04-2023 
Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại 
hội đồng cổ đông năm 2023 

13 12/BB-ĐHĐCĐ-XDDV CSG 18-05-2023 
Biên bản cuộc họp thường niên Đại hội 
đồng cổ đông năm 2023 

14 13/NQ-ĐHĐCĐ-XDDV CSG 18-05-2023 
Nghị Quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ 
đông năm 2023 

15 13A/NQ-HĐQT 18-05-2023 
Về quỹ lương Ban điều hành năm 2022 
và Kế hoạch năm 2023 

16 13B/NQ-HĐQT 18-05-2023 
Tạm giao đơn giá tiền lương năm tài 
chính 2023 

17 14/QĐ-HĐQT 21-06-2023 
Quyết định thông qua việc ký kết thực 
hiện hợp đồng giữa Cty CPXDDV CSG 
và Cty CP Cảng Sài Gòn 

18 15/NQ-HĐQT 03/7/2023 
Về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ 
Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ giới 

19 16/NQ-HĐQT 12/7/2023 
Về chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm 
toán năm 2023 

20 17/HĐQT-XDDV 26/7/2023 
Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu 
năm 2023 

21 18/NQ-HĐQT 28/8/2023 
Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 
01 xe cuốcbánh xích đã qua sử dụng 

22 19/CBTT  22/9/2023 
Công bố thông tin Về danh sách người 
nội bộ và người có liên quan của người 
nội bộ 

23 20/CBTT 02/10/2023 Công bố thông tin bất thường 

24 21/QĐ-XDDV 06/10/2023 
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản 
trị Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng 
Sài Gòn 

25 22/NQ-HĐQT 06/11/2023 
Về việc thanh lý tài sản Công ty CP Xếp 
dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn 

 



 

5 

 

 

 III. Ban Kiểm soát: 
 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: 

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS 

Trình độ chuyên 
môn 

01 Ông Nguyễn Ngọc Tâm Thành viên 
ban KS 16/06/2020 Cử nhân Kinh tế 

02 Ông Nguyễn Viết Thịnh Thành viên 
ban KS 16/06/2020 Thạc sỹ QTKD 

03 Ông Vũ Thành Trung Thành viên 
ban KS 23/04/2019 Cử nhân kinh tế 

Vận tải biển 
 

 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: 
  

STT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

01 Ông Nguyễn Ngọc Tâm 2/2 100% 100%  

02 Ông Nguyễn Viết Thịnh 2/2 100% 100%  

03 Ông Vũ Thành Trung 2/2 100% 100%  

 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông: 
 - Đánh giá công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý của 
Ban Điều hành. 
 - Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định 
của pháp luật. 
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giám sát tình 
hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị. 
 - Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận, đóng góp ý kiến và xem xét 
tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác quản lý của 
Ban Điều hành Công ty. 
 - Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên. 

 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng 
quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác: 
 - Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, các tài liệu liên quan 
đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát. 
 - Các đơn vị trực thuộc Công ty hỗ trợ tốt về phương tiện, cung cấp hồ sơ để Ban 
Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ. 

 5. Hoạt động khác của BKS: 
 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban Kiểm soát. 
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 IV. Ban Điều hành/Board of Management: 

STT 
 

Thành viên Ban điều 
hành - Chức danh 

Ngày tháng 
năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm 

01 Ông Phan Lê Dũng 
Tổng Giám đốc 26/12/1981 Kỹ sư Cơ giới hóa xếp dỡ 11/11/2022 

02 Ông Phan Công Dân 
Phó Tổng Giám đốc 01/05/1966 Cử nhân Luật 17/03/2014 

03 Ông Trần Ngọc Út 
Phó Tổng Giám đốc 01/01/1967 Cử nhân Kinh tế 01/07/2018 

04 Ông Trần Khánh Lâm 
Phó Tổng Giám đốc 07/09/1972 Cử nhân Kinh tế 16/10/2019 

 V. Kế toán trưởng/Chief: 

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm 

 Bà Hồ Thị Thanh Thanh 27/11/1981 Cử nhân Kế toán Kiểm toán 16/10/2019 

 VI. Đào tạo về quản trị công ty:  
 Năm 2023 các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên 
Ban Điều hành không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. 
 VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty: 
 1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 

Số Giấy 
NSH*, 
ngày 

cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 
quan 

Lý 
do 

Mối 
quan hệ 

liên 
quan 
với 

công ty 

TỔ CHỨC 

01 Công ty CP Cảng 
Sài Gòn 

  
030047

9714 

Số 3 Nguyễn Tât 
Thành, Phường 13, 
Quận 4, TPHCM 

1/10/2015 
  

Cổ đông 
lớn 

02 Huỳnh Văn 
Cường 

 Chủ tịch 
HĐQT    

  
 

03 Võ Hoàng Giang 
 Phó CT 

HĐQT    
  

 

04 Nguyễn Ngọc Tới 
 TV 

HĐQT    
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05 Nguyễn Văn 
Phương 

 TV 
HĐQT    

  
 

06 Lý Quang Thái 
 TV 

HĐQT    
  

 

07 Đỗ Thị Thanh 
Thủy 

 TV 
HĐQT    

  
 

08 Đỗ Thị Minh 
 TV 

HĐQT    
  

 

09 Hồ Thị Thu Hiền 
 TV 

HĐQT    
  

 

10 Nguyễn Lê Chơn 
Tâm 

 TGĐ 
   

  
 

CÁ NHÂN 

A. Hội đồng quản trị 

I Lê Văn Hóa  Chủ tịch 
HĐQT 

 104 Trần Não, TP. 
Thủ Đức, TP.HCM 12/11/2021 

   

Cá nhân có liên quan của ông Lê Văn Hóa 

01     Đã mất    Bố ruột 

02     Đã mất    Mẹ ruột 

03 Võ Thị Sáu 
   104 Trần Não, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM 27/1/2021 
  

Vợ 

04 Lê Thị Thanh Trà 
   104 Trần Não, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM 27/1/2021 
  Con 

ruột 

05 Lê Thanh Vinh 
   104 Trần Não, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM 27/1/2021 
  Con 

ruột 

06 Lê Thị Thanh Mỹ 
   104 Trần Não, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM 27/1/2021 
  Con 

ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Lê Văn Hóa 

 
Công ty CP Cảng 
Sài Gòn 

   
Số 3 Nguyễn Tất 

Thành Phường 13, 
Quận 4, TPHCM 

 

  Trưởng 
phòng 

Nhân sự 
Pháp 
chế 

II. Phan Minh Trí 

058C61
3443 

Công ty 
CK FPT 

Thành 
viên 

HĐQT  

 
474/2 Nguyễn Thái 
Sơn. Phường 5, 
Quận Gò Vấp 

27/1/2021 
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Cá nhân có liên quan của ông Phan Minh Trí 

01 Phan Như Hùng    Đã mất     Bố ruột 

02 Nguyễn Túy Hạt 

   496/62/53J Dương 
Quản Hàm, Phường 
6, Quận Gò Vấp, 
TPHCM 

27/1/2021 

  

Mẹ ruột 

03 Triệu Thúy Nga 

   474/2 Nguyễn Thái 
Sơn, Phường 5, 
Quận Gò Vấp, 
TPHCM 

27/1/2021 

  

Vợ 

06 Phan Minh Tâm 

   496/62/53J Dương 
Quản Hàm, Phường 
6, Quận Gò Vấp, 
TPHCM 

27/1/2021 

  

Chị ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Phan Minh Trí: Không có 

III Nguyễn Tiến 
Dũng 

 Thành 
viên 

HĐQT 

  
 

   

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Tiến Dũng 

01 
Nguyễn Ngọc 

Mân 
    27/1/2021   Cha 

ruột 

02 Tạ Thị Riệu 
   Tây Giang, Tiền 

Hải, Thái Bình 
27/1/2021   Mẹ ruột 

03 Đỗ Thị Hải Yến 
   Số 16B Ngô Tất Tố, 

Văn Miếu, Đống 
Đa, Hà Nội 

27/1/2021   Vợ 

04 
Nguyễn Thanh 

Sơn 

   Số 16B Ngô Tất Tố, 
Văn Miếu, Đống 
Đa, Hà Nội 

27/1/2021   Con 
ruột 

05 
Nguyễn Thiên 

Lương 

   Số 16B Ngô Tất Tố, 
Văn Miếu, Đống 
Đa, Hà Nội 

27/1/2021   Con 
ruột 

06 
Nguyễn Thanh 

Xuân 
    27/1/2021   Chị ruột 

07 
Nguyễn Bích 

Nhuận 
   Tây Giang, Tiền 

Hải, Thái Bình 
27/1/2021   Chị ruột 

08 
Nguyễn Thanh 

Thủy 
   Tây Giang, Tiền 

Hải, Thái Bình 
27/1/2021   Chị ruột 

09 
Nguyễn Mạnh 

Hiển 
   Tây Giang, Tiền 

Hải, Thái Bình 
27/1/2021   Anh trai 
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10 
Nguyễn Trung 

Kiên 
   Tây Giang, Tiền 

Hải, Thái Bình 
27/1/2021   Anh trai 

11 
Nguyễn Bích 

Ngọc 
   Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
27/1/2021   Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Tiến Dũng 

01 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Phát triển 
Cảng Đình Vũ 

 
Phó Chủ 

tịch 
HĐQT 

 Cảng Đình Vũ, 
Phường Đông Hải 2, 
Quận Hải An, Hải 
Phòng 

  

  

02 
Công ty TNHH 
Tiếp vận SITC – 
Đình Vũ 

 

Chủ tịch 
HĐQT 

 Cảng Đình Vũ, 
Phường Đông Hải 2, 
Quận Hải An, Hải 
Phòng 

  

  

03 
Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Kỹ thuật 
Cảng Hải Phòng 

 Phó Chủ 
tịch 

HĐQT 

 Số 1, Lê Thánh 
Tông, Quận Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

  
  

04 
Công ty Cổ phần 
Vật tư Nông sản 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

 Số 14 Ngô Tất Tố, 
Văn Miếu, Quận 
Đống Đa, Hà Nội 

  
  

IV Đào Quyết Tiến 

 
Thành 

viên 
HĐQT 

 215 An Hòa 2, Khu 
Nam Long, Phường 
Tân Thuận Đông 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 

   

Cá nhân có liên quan của ông Đào Quyết Tiến 

1 Đào Văn Phùng 

   215 An Hòa 2, Khu 
Nam Long, Phường 
Tân Thuận Đông 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 

  
Cha 
ruột 

2 Trần Thị Tuyết 

   215 An Hòa 2, Khu 
Nam Long, Phường 
Tân Thuận Đông 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 

  

Mẹ ruột 

3 Huỳnh Lê Ry Na 

   215 An Hòa 2, Khu 
Nam Long, Phường 
Tân Thuận Đông 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 

  

Vợ 

4 Đào Tuyết Minh 

   215 An Hòa 2, Khu 
Nam Long, Phường 
Tân Thuận Đông 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 

  
Con 
ruột 

5 Đào Tất Thắng 
    

27/1/2021 
  Anh 

ruột 

6 Đào Chí Thanh     27/1/2021   Em ruột 
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Tổ chức có liên quan của ông Đào Quyết Tiến 

01 
Cảng Hiệp Phước 
– Công ty CP 
Cảng Sài Gòn 

 

 

 D10C Đường D3, 
Khu CN Hiệp 
Phước, Xã Hiệp 
Phước, Huyện Nhà 
Bè, TPHCM 

  

 Giám 
đốc 

02 
Công ty CP Vận 
tải và DV Hàng 
hải Cảng Sài Gòn 

 

 

 18 B Lưu Trọng Lư, 
Phường Tân Thuận 
Đông, Quận 7, 
HCM 

  
 Chủ tịch 

HĐQT 

V Lê Minh Cường  
Thành 

viên 
HĐQT 

 
50 C Bùi Thị Xuân, 
Quận 1, TPHCM 

27/1/2021 
   

Cá nhân có liên quan của ông Lê Minh Cường 

01 Lê Công Minh 
   50 C Bùi Thị Xuân, 

Quận 1, TPHCM 
27/1/2021 

  
Bố ruột 

02 Phạm Xuân Bình 
   50 C Bùi Thị Xuân, 

Quận 1, TPHCM 
27/1/2021 

  
Mẹ ruột 

03 
Nguyễn Thị Bảo 
Trân 

   50 C Bùi Thị Xuân, 
Quận 1, TPHCM 

27/1/2021 
  

Vợ 

04 
Lê Nguyễn Nhã 
Uyên 

   50 C Bùi Thị Xuân, 
Quận 1, TPHCM 

27/1/2021 
  Con 

ruột 

05 
Lê Nguyễn Nhã 
Khuê 

   50 C Bùi Thị Xuân, 
Quận 1, TPHCM 

27/1/2021 
  Con 

ruột 

06 
Lê Thanh Ngọc 
Nhung 

   50 C Bùi Thị Xuân, 
Quận 1, TPHCM 

27/1/2021 
  Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Lê Minh Cường 

01 
Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn 

   

Số 3 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 13, 
Quận 4, TPHCM 

 

  Trưởng 
phòng 

Kế 
hoạch 
Thị 

trường 

02 
Công ty CP 
Logistics Cảng 
SG 

 
 

 Số 3 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 13, 
Quận 4, TPHCM 

 
  

Chủ tịch 
HĐQT 

B. Ban kiểm soát 

I. Nguyễn Ngọc 
Tâm 

 Trưởng 
Ban 
kiểm 
soát 

 295 Nơ trang 
Long, Phường 13 

,Quận Bình Thạnh, 
TPHCM 

27/1/2021 

   

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Tâm 

01 
Chung Bảy Tự 
Nguyễn Ngọc 
Đức 

    
27/1/2021 

  
Bố ruột 
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02 Phạm Thị Sen 

   295 Nơ trang 
Long, Phường 13, 
Quận Bình Thạnh, 
TPHCM 

27/1/2021 

  

Mẹ ruột 

03 
Trương Thị Xuân 
Định 

   295 Nơ trang 
Long, Phường 13, 
Quận Bình Thạnh, 
TPHCM 

27/1/2021 

  

Vợ 

04 
Nguyễn Minh 
Triết 

   295 Nơ trang 
Long, Phường 13, 
Quận Bình Thạnh, 
TPHCM 

27/1/2021 

  
Con 
ruột 

05 Nguyễn Minh Đạt 

   295 Nơ trang 
Long, Phường 13, 
Quận Bình Thạnh, 
TPHCM 

27/1/2021 

  
Con 
ruột 

06 
Nguyễn Ngọc 
Thành 

    
27/1/2021 

  Anh 
ruột 

07 Nguyễn Ngọc Tú 
    

27/1/2021 
  Anh 

ruột 

08 
Nguyễn Thị Thu 
Mai 

    
27/1/2021 

  Chị  
ruột 

09 
Nguyễn Thị thu 
Hồng 

    
27/1/2021 

  Chị ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Tâm 

01 
Công ty CP Cảng 
Sài Gòn-Hiệp 
Phước 

 

 

 D10C Đường D3, 
Khu CN Hiệp 
Phước, Xã Hiệp 
Phước, Huyện Nhà 
Bè, TPHCM 

 

  

Kế toán 
trưởng 

II 
Nguyễn Viết 
Thịnh 

006C06
7785 

Cty CK 
NH 

ACB 

Thành 
viên Ban 

kiểm 
soát 

 
781/A23 Lê Hồng 
Phong, Phường 12, 
Quận 10, TPHCM 

27/1/2021 

   

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Viết Thịnh 

01 
Nguyễn Viết 
Dũng 

   781/A23 Lê Hồng 
Phong, Phường 12, 
Quận 10, TPHCM 

27/1/2021 
  

Bố ruột 

02 
Phạm Thị Thanh 
Tâm 

   781/A23 Lê Hồng 
Phong, Phường 12, 
Quận 10, TPHCM 

27/1/2021 
  

Mẹ ruột 

03 
Nguyễn Thị Ánh 
Hồng 

   781/A23 Lê Hồng 
Phong, Phường 12, 
Quận 10, TPHCM 

27/1/2021 
  

Vợ 

04 
Nguyễn Viết 
Thành Phú 

   781/A23 Lê Hồng 
Phong, Phường 12, 
Quận 10, TPHCM 

27/1/2021 
  

Con 
ruột 
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05 Nguyễn Viết Tiến 
   781/A23 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 
Quận 10, TPHCM 

27/1/2021 
  

Em ruột 

06 
Nguyễn Viết Thức 

   781/A23 Lê Hồng 
Phong, Phường 12, 
Quận 10, TPHCM 

27/1/2021 
  

Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Viết Thịnh 

01 
Công ty CP Cảng 

Sài Gòn 

  

 
Số 3 Nguyễn Tất 

Thành, Phường 13, 
Quận 4, TPHCM 

 

  Phó 
Trưởng 
Phòng 

Tài 
chính 

Kế toán 

02 
Công ty TNHH 

cảng Quốc tế SP-
PSA 

  
 

Phú Mỹ, Bà Rịa 
Vũng Tàu 

 
  Thành 

viên 
HĐTV 

03 Công ty SSIT 
  

 
Phú Mỹ, Bà Rịa 

Vũng Tàu 
 

  Kế toán 
trưởng 

III Vũ Thành Trung 

 Thành 
viên Ban 

kiểm 
soát 

 123/6 Lê Lợi, 
Phường 3, Quận Gò 
Vấp, TPHCM 

27/1/2021 

   

Cá nhân có liên quan của ông Vũ Thành Trung 

01 Vũ Xuân Khu 
   123/6 Lê Lợi, 

Phường 3, Quận Gò 
Vấp, TPHCM 

27/1/2021 
  

Bố ruột 

02 Trần Thị Thu 
   123/6 Lê Lợi, 

Phường 3, Quận Gò 
Vấp, TPHCM 

27/1/2021 
  

Mẹ ruột 

03 
Dương Thị Minh 
Hương 

   123/6 Lê Lợi, 
Phường 3, Quận Gò 
Vấp, TPHCM 

27/1/2021 
  

Chồng 

04 Vũ Hạo Minh  
   123/6 Lê Lợi, 

Phường 3, Quận Gò 
Vấp, TPHCM 

27/1/2021 
  

Con 
ruột 

05 Vũ Minh Anh 
   123/6 Lê Lợi, 

Phường 3, Quận Gò 
Vấp, TPHCM 

27/1/2021 
  

Con 
ruột 

06 Vũ Anh Tuấn 
   123/6 Lê Lợi, 

Phường 3, Quận Gò 
Vấp, TPHCM 

27/1/2021 
  

Em ruột 

07 Vũ Huy Tú     27/1/2021   Em ruột 

08 Vũ Xuân Trang     27/1/2021   Em ruột 

09 Vũ Anh Tài     27/1/2021   Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Vũ Thành Trung 
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01 
Cảng Tân Thuận – 
Cảng Sài Gòn 

 

 

 18 B Lưu Trọng Lư, 
Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 
TPHCM 

27/1/2021 

  Phó 
Giám 
đốc 

02 
Công ty CP 
Logistics Cảng 
SG 

 
 

 Số 3 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 13, 
Quận 4, TPHCM 

 
  TV 

HĐQT 

C. Ban điều hành 

I Phan Lê Dũng 

 
Tổng 

giám đốc 

 E 28.6 C/C Phú 
Hoàng Anh, Phước 

Kiểng Nhà Bè, 
TPHCM 

11/11/2022 

   

 Phan Lê Hùng 
 

 
 Ấp 1, Gia Canh, 

Định Quán, Đồng 
Nai 

11/11/2022 
  

Bố ruột 

 Hồ Thị Hoa 
 

 

 Ấp 1, Gia Canh, 
Định Quán, Đồng 
Nai 

11/11/2022 

  

Mẹ ruột 

 Phan Lê Mạnh 
 

 

 Ấp 1, Gia Canh, 
Định Quán, Đồng 
Nai 

11/11/2022 

  Em ruột 

II Trần Khánh 
Lâm 

 Phó 
Tổng 

giám đốc 

 137/10 Âu Dương 
Lân, Phường 2, 
Quận 8, TPHCM 

27/1/2021 
   

Cá nhân có liên quan của ông Trần Khánh Lâm 

01 Nguyễn Thị Nữ 
   137/10 Âu Dương 

Lân, Phường 2, 
Quận 8, TPHCM 

27/1/2021 
  

Vợ 

02 
Trần Nguyễn 
Quỳnh Lam 

   137/10 Âu Dương 
Lân, Phường 2, 
Quận 8, TPHCM 

27/1/2021 
  

Con 
ruột 

03 
Trần Nguyễn 
Khánh Long 

   137/10 Âu Dương 
Lân, Phường 2, 
Quận 8, TPHCM 

27/1/2021 
  

Con 
ruột 

04 
Trần Thị Thanh 
Lan 

   137/10 Âu Dương 
Lân, Phường 2, 
Quận 8, TPHCM 

27/1/2021 
  

Chị ruột 

05 Trần Khánh Lynh 
   137/10 Âu Dương 

Lân, Phường 2, 
Quận 8, TPHCM 

27/1/2021 
  

Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Trần Khánh Lâm : không có 

III Phan Công Dân 
 Phó 

Tổng 
giám đốc 

 D25 Cư xá Vĩnh 
Hội, Phường 5, 
Quận 4, TPHCM 

27/1/2021 
   

Cá nhân có liên quan của ông Phan Công Dân 
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01     Đã mất    Bố ruột 

02     Đã mất    Mẹ ruột 

03 Võ Thị Thùy Vân 
   D25 Cư xá Vĩnh 

Hội, Phường 5, 
Quận 4, TPHCM 

27/1/2021 
  

Vợ 

04 Phan Công Vinh 
Danh 

   D25 Cư xá Vĩnh 
Hội, Phường 5, 
Quận 4, TPHCM 

27/1/2021 
  

Con 
ruột 

05 Phan Công Hữu 
Danh 

   D25 Cư xá Vĩnh 
Hội, Phường 5, 
Quận 4, TPHCM 

27/1/2021 
  

Con 
ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Phan Công Dân: Không có 

IV Trần Ngọc Út 
 Phó 

Tổng 
giám đốc 

 73 Phan Huy Trực, 
Phường Tân Kiểng, 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 
   

Cá nhân có liên quan của ông Trần Ngọc Út 

01 Trần Ngọc Tư    Đã mất    Bố ruột 

02 Đoàn Thị Cúc 
   73 Phan Huy Trực, 

Phường Tân Kiểng, 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 
  

Mẹ ruột 

03 Trần Thị Trinh 
   73 Phan Huy Trực, 

Phường Tân Kiểng, 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 
  

Vợ 

04 
Trần Ngọc Gia 
Bảo 

   73 Phan Huy Trực, 
Phường Tân Kiểng, 
Quận 7, TPHCM 

27/1/2021 
  

Con 
ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Trần Ngọc Út: Không có 

V Hồ Thị Thanh 
Thanh 

 Kế toán 
trưởng 

 52/2 Nguyễn Thị 
Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, 
TPHCM 

    

Cá nhân có liên quan của bà Hồ Thị Thanh Thanh 

01 Hồ Xuân Thức 

   52/2 Nguyễn Thị 
Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, 
TPHCM 

   

Bố ruột 

02 Nguyễn Thị Thơ 

   52/2 Nguyễn Thị 
Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, 
TPHCM 

   

Mẹ ruột 

03 
Nguyễn Đồng 
Hiệp 

   52/2 Nguyễn Thị 
Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, 
TPHCM 

   

Chồng 
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04 
Nguyễn Hồ Đông 
Huy 

   52/2 Nguyễn Thị 
Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, 
TPHCM 

   
Con 
ruột 

05 
Nguyễn Hồ Gia 
huy 

   52/2 Nguyễn Thị 
Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, 
TPHCM 

   
Con 
ruột 

06 Hồ Thanh Thủy 

   52/2 Nguyễn Thị 
Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, 
TPHCM 

   

Em ruột 

Tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Thanh Thanh: Không có 
D. Người phụ trách quản trị Công ty 

I Lê Đức Nghĩa 

 Người 
phụ trách 
quản trị 
Công ty 

 278/24 Tô Hiến 
Thành, Phường 15, 
Quận 10. TPHCM 

   

 

01 Vũ Thị Nụ 
   278/24 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 
Quận 10. TPHCM 

   
Mẹ ruột 

02 Ngô Mai Khanh 
   278/24 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 
Quận 10. TPHCM 

   
Vợ 

03 Lê Đức Huy 
   278/24 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 
Quận 10. TPHCM 

   
Con 
ruột 

04 Lê Khánh Linh 
   278/24 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 
Quận 10. TPHCM 

   
Con 
ruột 

05 Lê Thị Thanh Hoa 
   278/24 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 
Quận 10. TPHCM 

   
Chị ruột 

06  Lê Đức Hiếu 
   278/24 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 
Quận 10. TPHCM 

   
Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Lê Đức Nghĩa 

 
Công ty Cổ phần 
Cảng Sài Gòn 

   3 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 13, 
Quận 4, TPHCM 

   Phó 
Phòng 

Nhân sự 
Pháp 
chế  

Tổ chức có liên quan của ông Lê Đức Nghĩa: Không có 

 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

 Ngày 23/6/2023, đã thực việc công bố thông tin về ký kết, thực hiện hợp đồng, giao 
dịch giữa Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Cảng Sài 
Gòn hoặc Công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn theo quy định. 





Tên Công ty: 
Mã chứng khoán SAC
Ngày chốt: 30/01/2024

STT Mã CK Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với 
người nội bộ

Loại hình Giấy 
NSH 

(CMND/CCCD/H
ộ chiếu/ĐKKD)

Ngày cấp giấy NSH

Thời điểm 
bổ nhiệm 
NNB/Trở 

thành NLQ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 SAC Lê Văn Hóa Chủ tịch HĐQT Người nội bộ CCCD 11/02/2021 11/2021

1,1 SAC Lê Văn Trọng Không Ba ruột Đã mất

1,2 SAC Nguyễn Thị Đựng Không Mẹ ruột Đã mất

1,3 SAC Võ Thị Sáu Không Vợ CCCD 11/02/2021

1,4 SAC Lê Thanh Đấu Không Anh ruột CCCD 19/02/2021

1,5 SAC Phạm Thị Chiến Không Chị dâu CCCD 19/02/2021

1,6 SAC Lê Thành Thái Không Anh ruột CCCD 04/04/2021

1,7 SAC Phan Thị Kim Phượng Không Chị dâu CCCD 04/04/2021

1,8 SAC Lê Ngọc Bụp Không Chị ruột CCCD 05/10/2021

1,9 SAC Trần văn  Bình Không Anh rể CCCD 07/02/2021

1.10 SAC Lê Văn Thảo Không Anh ruột CCCD 04/06/2021

1,11 SAC Quang Thị Hoàng Không Chị dâu CCCD 04/06/2021

1,12 SAC Lê Thị Thanh Trà. Không Con ruột CCCD 11/02/2021

1,13 SAC Lê Thanh Vinh Không Con ruột CCCD 22/11/2021

1.14 SAC Lê Thị Thanh Mỹ Không Con ruột CCCD 11/02/2021

1.15 SAC Công ty CP Cảng Sài Gòn Người Đại diện Phần vốn ĐKKD 09/05/2023

2 SAC Nguyễn Tiến Dũng Thành viên HĐQT Người nội bộ CMND 10/07/2021 12/2011

2,1 SAC Nguyễn Ngọc Mân không Bố ruột: Đã mất

2,2 SAC Tạ Thị Riệu không Mẹ ruột: Đã mất

2,3 SAC Đỗ Thị Hải Yến không Vợ CCCD 25/08/2014

2,4 SAC Nguyễn Thanh Sơn không Con ruột CMND 31/12/2009

2,5 SAC Nguyễn Thiên Lương không Con ruột còn nhỏ

2,6 SAC Nguyễn Thanh Xuân không Chị ruột Đã mất

2,7 SAC Nguyễn Bích Nhuận không Chị ruột CMND 12/01/2008

2,8 SAC Nguyễn Thanh Thủy không Chị ruột CCCD 31/07/2019

2,9 SAC Tô Quốc Hiệu không Anh rể CCCD 17/11/2015

2.10 SAC Nguyễn Mạnh Hiển không Anh trai CCCD 06/11/2014

2,11 SAC Hà Thị Thủy không Chị dâu CMND 15/03/2008

2,12 SAC Nguyễn Trung Kiên không Anh trai CCCD 30/07/2018

2,13 SAC Trần Thị Khuyên không Chị dâu CCCD 07/06/2018

2,14 SAC Nguyễn Thị Bích Ngọc không Em gái CCCD 06/03/2018

2,15 SAC Nguyễn Duy Hinh không Em rể CCCD 28/11/2019

2.16 SAC Công ty CP Vật tư Nông sản Chủ tịch HĐQT ĐKKD 30/12/2022

2.17 SAC Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ Chủ tịch công ty ĐKKD 17/06/2020

2.18 SAC Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ Thành viên HĐQT ĐKKD 12/07/2017

2.19 SAC Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai Chủ tịch công ty ĐKKD 10/12/2019

2.20 SAC Công ty CP Đầu tư phát triển Sân Gôn Chí Linh Chủ tịch HĐQT ĐKKD 05/03/2019

3 SAC Lê Minh Cường Thành viên HĐQT Người nội bộ CCCD 10/05/2021 5/2018

3,1 SAC Lê Công Minh không Bố ruột CMND 12/10/2015

3,2 SAC Phạm Xuân Bình không Mẹ ruột CMND 12/10/2015
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3,3 SAC Nguyễn Thị Bảo Trân không Vợ CCCD 16/12/2015

3,4 SAC Lê Nguyễn Nhã Uyên không Con ruột còn  nhỏ

3,5 SAC Lê Nguyễn Nhã Khuê không Con ruột còn  nhỏ

3,6 SAC Lê Thanh Ngọc Nhung không Em ruột CCCD 25/10/2016

3.7 SAC Công ty CP Cảng Sài Gòn Người Đại diện Phần vốn ĐKKD 09/05/2023

4,1 SAC Đào Quyết Tiến Thành viên HĐQT Người nội bộ CCCD 04/09/2022 11/2021

4,2 SAC Đào Văn Phùng không Bố ruột CMND 17/05/2010

4,3 SAC không Mẹ ruột Đã mất

4,4 SAC Huỳnh Lê Ry Na không Vợ CCCD 25/09/2019

4,5 SAC Đào Tuyết Minh không Con ruột còn nhỏ

4,6 SAC Đào Tất Thắng không Anh ruột CCCD 22/11/2021

4,7 SAC Lương Thị Phong Lan không Chị Dâu CCCD 22/11/2021

4.8 SAC Công ty CP Cảng Sài Gòn Người Đại diện Phần vốn ĐKKD 09/05/2023

5 SAC Phan Minh Trí Thành viên HĐQT Người nội bộ CCCD 07/10/2021 4/2019

5,1 SAC Phan Như Hùng Không Bố ruột Đã mất 

5,2 SAC Nguyễn Túy Hạt Không Mẹ ruột CMND 16/06/2004

5,3 SAC Triệu Thúy Nga Không Vợ CCCD 22/12/2021

5,4 SAC Phan Thị Minh Tâm Không Chị ruột CCCD 26/12/2021

5,5 SAC Lê Sỹ Đồng Không Anh rể CCCD 26/12/2021

6 SAC Phan Lê Dũng Tổng Giám Đốc Người nội bộ CCCD 12/11/2022

6,1 SAC Phan Lê Hùng Không Cha ruột CCCD 29/06/2021

6,2 SAC Hồ Thị Hoa Không Mẹ ruột CCCD 16/08/2021

6,3 SAC Phan Lê Mạnh Không Em ruột CMND 15/05/2012

6,4 SAC Võ Thị Hồng Thuy Không Em dâu CMND 03/01/2013

7 SAC Trần Ngọc Út Phó tổng giám đốc Người nội bộ CCCD 07/10/2021 01/07/2018

7,1 SAC Trần Ngọc Tư Không Bố ruột Đã mất

7,2 SAC Đoàn Thị Cúc Không Mẹ ruột CCCD 21.12.2021

7,3 SAC Trần Thị Trinh Không Vợ CMND 21.08.2012

7,4 SAC Trần Ngiọc Gia Bảo Không Con ruột CCCD 13.05.2021

7,5 SAC Trần Ngọc Nhân Không Anh ruột CCCD 07.03.2022

7,6 SAC Nguyễn Thị Lại Không Chị dâu CCCD 07.03.2022

7,7 SAC Trần Thị Hồng Duyên Không Chị ruột CCCD 12.08.2021

7,8 SAC Cao Xuân Lai Không Anh rể CCCD 11.04.2021

7,9 SAC Trần Thị Hòa Không Chị ruột CCCD 21.12.2021

7.10 SAC Nguyễn Tấn Tà Không Anh rể CCCD 02.11.2021

7,11 SAC Trần Thị Hiệp Không Chị ruột CCCD 12.01.2022

7,12 SAC Hồ Thành Không Anh rể CCCD 25.07.2022

8 SAC Trần Khánh Lâm Phó Tổng Giám đốc Người nội bộ CCCD 21/02/2017 16/10/2019

8,1 SAC Trần Thị Côi Không Mẹ ruột CMND 18/09/2015

8,2 SAC Nguyễn Thị Nữ Không Vợ CCCD 03/05/2022

8,3 SAC Trần Thị Thanh Lan Không Chị ruột CMND 09/05/2022

8,4 SAC Trần Khánh Lynh Không Em ruột CMND 24/02/2021

8,6 SAC Trần Nguyễn Quỳnh Lam Không Con ruột CCCD 03/05/2022

8,6 SAC Trần Nguyễn Khánh Long Không Con ruột CCCD 27/08/2022

9 SAC Phan Công Dân Phó Tổng Giám đốc Người nội bộ CCCD 22/11/2021 17/03/2014

9,1 SAC Phan Công Nghệ Không Bố ruột Đã mất

9,2 SAC Trần Ngọc Nỡ Không Mẹ ruột Đã mất

9,3 SAC Võ Thị Thùy Vân Không Vợ CCCD 25/4/2021

9,4 SAC Phan Công Vinh Danh Không Con ruột CCCD 25/4/2021



9,5 SAC Phan Công Hữu Danh Không Con ruột CCCD 25/4/2021

9,6 SAC Phan Cao Trí Không Anh ruột CCCD 25/4/2021

9,7 SAC Phan Thị Ngọc Dung Không Chi ruột CCCD 25/4/2021

9,8 SAC Phan Hữu Đức Không Anh ruột CCCD 21/12/2021

9,9 SAC Nguyễn Thị Tuyết Mai Không Chị dâu CMND 25/4/2021

10 SAC Hồ Thị Thanh Thanh Kế toán trưởng Người nội bộ CCCD 10/04/2021 16/10/2019

10,1 SAC Hồ Xuân Thức Không Bố ruột CCCD 10/04/2021

10,2 SAC Nguyễn Thị Thơ Không Mẹ ruột CCCD 10/04/2021

10,3 SAC Nguyễn Đồng Hiệp Không Chồng CCCD 15/04/2022

10,4 SAC Nguyễn Hồ Đông Huy Không Con ruột CCCD 15/04/2022

10,5 SAC Nguyễn Hồ Gia Huy Không Con ruột Còn nhỏ

10,6 SAC Hồ Thanh Thủy Không Em ruột CMND 19/01/2010

11 SAC Nguyễn Ngọc Tâm Trưởng BKS Người nội bộ CCCD 10/08/2021 16/06/2020

11,1 SAC Chung Bảy Tự Nguyễn Ngọc Đức Không Bố ruột CMND 18/03/2000

11,2 SAC Phạm Thị Sen Không Mẹ ruột CCCD 07/03/2016 Đã mất

11,3 SAC Trương Thị Xuân Định Không Vợ CCCD 10/05/2021

11,4 SAC Nguyễn Minh Triết Không Con ruột con nhỏ

11,5 SAC Nguyễn Minh Đạt Không Con ruột còn nhỏ

11,6 SAC Nguyễn Thị Thu Hồng Không Chị ruột CCCD 31/08/2020

11,7 SAC Khổng Đức Sáu Không Anh rể CCCD 07/04/2021

11,8 SAC Nguyễn Thị Thu Mai Không Chị ruột CCCD 11/09/2018

12 SAC Nguyễn Viết Thịnh Thành viên BKS Người nội bộ CCCD 22/11/2021 16/06/2020

12,1 SAC Nguyễn Viết Dũng Không Bố ruột CCCD 26/04/2019

12,2 SAC Phạm Thị Thanh Tâm Không Mẹ ruột CCCD 26/4/2019

12,3 SAC Nguyễn Thị Ánh Hồng Không Vợ CCCD 11/01/2017

12,4 SAC Nguyễn Viết Thành Phú Không Con ruột còn nhỏ

12,5 SAC Nguyễn Viết Tiến Không Em ruột CMND 07/04/2022

12,6 SAC Nghiêm Thị Quỳnh Mai Không Em dâu CMND 08/05/2022

12,7 SAC Nguyễn Viết Thức Không Em ruột CMND còn nhỏ

13 SAC Vũ Thành Trung Thành viên BKS Người nội bộ CMND 29/11/2023 23/04/2019

13,1 SAC Vũ Xuân Khu Không Bố ruột CCCD 30/1/2015

13,2 SAC Trần Thị Thu Không Mẹ ruột CCCD

13,3 SAC Dương Thị Minh Hương Không Vợ CMND 10/05/2011

13,4 SAC Vũ Hạo Minh Không Con ruột còn nhỏ

13,5 SAC Vũ Anh Tuấn Không Em ruột CCCD

13,6 SAC Vũ Anh Tài Không Em ruột CCCD

13,7 SAC Vũ Hùng Tú Không Em ruột CCCD

13,8 SAC Vũ Xuân Trang Không Em ruột CCCD

14 SAC Công ty CP Cảng Sài Gòn Công ty mẹ ĐKKD

15 SAC Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổ chức chính trị xã hội của công ty Đại chúng 10/2010

16 SAC Lê Đức Nghĩa  Người phụ trách 
quản trị công ty 

Người nội bộ CCCD 27/04/2021 01/10/2023

16,1 SAC Lê Đức Chính Không Bố ruột Đã mất

16,2 SAC Vũ Thị Nụ Không Mẹ ruột

16,3 SAC Ngô Mai Khanh Không Vợ

16,4 SAC Lê Đức Huy Không Con ruột còn nhỏ

16,5 SAC Lê Khánh Linh Không Con ruột còn nhỏ

ĐOÀN PHI CÔNG PHAN LÊ DŨNG

NGƯỜI LẬP ĐẠI DIỆN CÔNG 
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